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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1154/Qð-UBND Phú Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2011 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình hành ñộng phòng, chống mại dâm 
 tỉnh Phú Yên (giai ñoạn 2011-2015) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 679/Qð-TTg, ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành ñộng phòng, chống mại dâm giai ñoạn 
2011-2015; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 
1081/SLðTBXH-BTXH, ngày 13 tháng 7 năm 2011), 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này “Chương trình hành ñộng phòng, 

chống mại dâm tỉnh Phú Yên giai ñoạn 2011-2015”. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao ñộng-Thương binh 
và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Giáo dục và ðào tạo, Tư pháp, Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ ñội biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các 
cơ quan, ñơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./. 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Quang Nhất 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 
Hành ñộng phòng, chống mại dâm giai ñoạn 2011-2015 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 1154/Qð-UBND ngày 25/7/2011  

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) 
 
 

Công cuộc ñổi mới ñất nước do ðảng lãnh ñạo ñã và ñang thu ñược những thành 
tựu to lớn. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trật tự an toàn xã hội ổn ñịnh, ñời sống nhân 
dân không ngừng ñược cải thiện, nâng cao, các loại hình dịch vụ, văn hóa… phát triển 
ñáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Tuy nhiên, do tác ñộng của nền 
kinh tế thị trường ñã làm cho các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm ngày càng diễn 
biến phức tạp, ảnh hưởng xấu ñến tình hình an ninh trật tự (ANTT), ñạo ñức lối sống của 
con người và thuần phong, mỹ tục dân tộc. Thực tế ñó ñã ñặt ra yêu cầu cần phải ñẩy 
mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa, ñấu tranh ngăn chặn tệ nạn mại dâm trong giai ñoạn 
hiện nay.  

Thực hiện Quyết ñịnh số 679/Qð-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành ñộng phòng, chống mại dâm giai ñoạn 
2011-2015; UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành ñộng phòng, chống mại dâm giai 
ñoạn 2011-2015 gồm những nội dung cơ bản như sau: 

 
Phần I 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG  
TỆ NẠN MẠI DÂM GIAI ðOẠN 2006-2010  
VÀ THỰC TRẠNG TRÊN ðỊA BÀN TỈNH  

 

1. Kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm giai ñoạn 2006-2010 

Việc triển khai thực hiện công tác phòng chống mại dâm bước ñầu ñã ñạt ñược 
một số kết quả quan trọng. Với sự phối kết hợp và lồng ghép từ nhiều chương trình, dự 
án khác nhau trên ñịa bàn, nhiều ñịa phương ñã làm tốt công tác tuyên truyền, vận ñộng 
quần chúng nhân dân tích cực tham gia ñấu tranh và phòng ngừa các tệ nạn xã hội nói 
chung, tệ nạn mại dâm nói riêng. Gắn công tác xây dựng xã, phường lành mạnh với cuộc 
vận ñộng “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ ñó tình 
hình an ninh trật tự ñược cải thiện so với trước; số xã, phường ñạt chuẩn xã, phường lành 
mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy tăng từ 82 xã năm 2006 lên 106 xã năm 2010. 
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Công tác thanh tra, kiểm tra, truy quét, ñấu tranh, triệt phá ổ nhóm, ñiều tra, xét 
xử tội phạm mại dâm ñược thực hiện một cách triệt ñể, xử lý nghiêm minh các hành vi, 
vi phạm pháp luật, ñặc biệt là hành vi mại dâm với trẻ em và người chưa thành niên. 
Nhiều ổ nhóm chứa gái mại dâm bị truy quét, triệt phá, ñối tượng vi phạm bị xử lý hành 
chính, một số chủ chứa, môi giới bị phạt tù, gái mại dâm ñược ñưa vào Trung tâm chữa 
bệnh, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm có ñiều kiện hòa nhập xã hội. So với năm 2006 
tình hình tội phạm về tệ nạn mại dâm giảm cơ bản, các tụ ñiểm tổ chức chứa, môi giới có 
nhiều dư luận phản ảnh cơ bản ñược triệt xóa, các ñường dây hoạt ñộng mại dâm trá 
hình, núp bóng kinh doanh, dịch vụ bị phát hiện, bóc gỡ. Một số ñịa bàn trọng ñiểm 
trước ñây về tệ nạn mại dâm nay ñã giảm và chuyển hóa cơ bản. 

Công tác chữa trị, phục hồi và tái hòa nhập cộng ñồng cho người bán dâm luôn 
ñược quan tâm, quy trình chữa trị từng bước ñược hoàn thiện; người bán dâm ñược giáo 
dục lối sống, phục hồi hành vi nhân cách và lao ñộng sản xuất; ñược dạy nghề, truyền 
nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao ñộng nhằm tạo ñiều kiện ñể người bán dâm 
hoàn lương tái hòa nhập cộng ñồng một cách bền vững. 

Bên cạnh những mặt làm ñược vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có biện pháp 
sớm khắc phục trong thời gian ñến; cụ thể: 

Tệ nạn mại dâm hiện nay mới giảm ở bề nổi, còn xảy ra mua bán dâm ñối với 
người chưa thành niên, nhiều ñối tượng núp dưới các loại hình kinh doanh dịch vụ ñể 
hoạt ñộng mại dâm chưa ñược giải quyết dứt ñiểm.  

Nhiều ñịa phương chưa thực hiện tốt công tác phòng, chống mại dâm trên ñịa bàn, 
ñặc biệt là các ñịa bàn giáp ranh dẫn ñến một số tụ ñiểm phức tạp ñể tồn tại lâu ngày, 
còn biểu hiện xử lý thiếu kiên quyết, thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong xử lý các vụ việc 
phức tạp, liên quan ñến quản lý của nhiều ngành.  

Công tác tuyên truyền giáo dục còn hạn chế, chưa phù hợp ñối với từng nhóm ñối 
tượng khác nhau, nhận thức và ñiều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân liên quan ñến các giá 
trị ñạo ñức, vấn ñề bình ñẳng giới, phòng ngừa HIV, trách nhiệm xã hội và gia ñình 
trong phòng, chống mại dâm, vì vậy tác ñộng của truyền thông còn nhiều hạn chế.  

Hoạt ñộng giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng hiệu quả còn thấp. 
Chưa có sự quan tâm giúp ñỡ kịp thời từ phía chính quyền ñịa phương và các tổ chức hội 
ñòan thể ñối với ñối tượng sau khi giáo dục trở về. Do ñó một bộ phận gái mại dâm tái 
phạm lần thứ 2, cá biệt có trường hợp ñến lần thứ 3. 

Việc bố trí kinh phí cho hoạt ñộng phòng chống tệ nạn mại dâm còn nhiều khó 
khăn, hạn chế chưa tương xứng với nhiệm vụ ñược giao. 

Nguyên nhân: 
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Do tính chất chất phức tạp của tệ nạn mại dâm. Hoạt ñộng mại dâm ngày càng 
tinh vi hơn, với nhiều hình thức biến tướng mới, sử dụng công nghệ thông tin hiện ñại, 
nên khó phát hiện ñể ñấu tranh phòng, chống có hiệu quả. 

Nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm của một bộ phận nhân dân chưa ñầy ñủ, 
nên chưa tích cực tham gia phòng ngừa; một số cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương 
một số nơi thiếu kiên quyết trong chỉ ñạo xử lý, thậm chí có nơi, có lúc làm ngơ hoặc xử 
lý nhẹ. Hoạt ñộng của ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã một số ñịa phương hiệu 
quả chưa cao.  

Một số quy ñịnh tài chính ñối với công tác phòng, chống mại dâm hiện nay còn 
thiếu nội dung chi, ñịnh mức chi thấp, thủ tục thanh quyết toán phức tạp. Từ các khó 
khăn về kinh phí dẫn ñến nhiều nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống mại 
dâm chỉ ñược thực hiện thông qua lồng ghép, do ñó kết quả ñạt ñược còn hạn chế. 

Viêc lồng ghép giữa Chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm với các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội trên ñịa bàn như phòng, chống HIV/AIDS, vay vốn xóa 
ñói giảm nghèo, dạy nghề và tạo việc làm còn nhiều hạn chế. 

2. Thực trạng tình hình mại dâm hiện nay 

a) Quy mô và phạm vi: 

Tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay còn diễn biến phức tạp. Hoạt ñộng mại dâm 
tuy không công khai nhưng kín ñáo, tinh vi, tổ chức nhỏ nhưng ở diện rộng, lan ra tất cả 
khu vực tỉnh, một số ñịa phương phức tạp nhất vẫn là các xã giáp ranh giữa hai tỉnh Bình 
ðịnh - Phú Yên, Phú Yên - Khánh Hòa và các khu du lịch, nghỉ mát, các khu công 
nghiệp mới hình thành không còn ñất nông nghiệp, một số hộ chuyển sang kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, giải khát, nhà nghỉ núp bóng hoạt ñộng mại dâm; 

Hoạt ñộng của bọn tội phạm về mại dâm không chỉ xảy ra ở khu vực thành thị và 
các khu du lịch nghỉ mát mà còn xảy ra ở vùng nông thôn và miền núi, thực tế ñã phát 
hiện và ñấu tranh một số vụ án về mại dâm. 

b) Phương thức hoạt ñộng mại dâm rất ña dạng với nhiều hình thức biến tướng và 
sử dụng các thủ ñoạn mới, tinh vi:  

Về phương thức hoạt ñộng mại dâm phổ biến vẫn là lợi dụng các dịch vụ: Ăn, 
nghỉ, karaoke, cà phê, massage, mạng Internet hoặc thậm chí không làm nghề dịch vụ 
kinh doanh nhưng ñứng ra tập hợp gái bán dâm phục vụ cho các nhà hàng, nhà nghỉ, 
khách sạn, hoặc khách mua dâm liên hệ trực tiếp ñể ñược ñáp ứng; 

Ngoài ra một số gái bán dâm liên kết với nhau thành nhiều nhóm hoạt ñộng liên 
kết ñan xen với nhau ñể thực hiện bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Hoạt ñộng mại 
dâm qua Internet, ñiện thoại di ñộng ñể nhắn tin ñến ñiện thoại của khách, mời chào, 
thỏa thuận, hẹn ñịa ñiểm mua bán dâm ñang phát triển ở một số nơi trên ñịa bàn tỉnh. 
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c) Số liệu ñiều tra cơ bản về tệ nạn mại dâm: 

Theo số liệu báo cáo, thống kê của cơ quan chức năng, hiện nay trong toàn tỉnh có 
khoảng 425 nữ nhân viên phục vụ tại 243 cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan ñến 
hoạt ñộng mại dâm (Trong ñó, khách sạn: 42, nhà nghỉ 43, nhà trọ 31, nhà hàng 5, vũ 
trường 01, karaoke 62, cà phê giải khát 15, cơ sở mát xa 12, 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ 
khác). Qua sàng lọc có 16 cơ sở và 47 nữ nhân viên nghi vấn hoạt ñộng mại dâm; lập hồ 
sơ quản lý 37 ñối tượng có biểu hiện chứa mại dâm, 43 ñối tượng có biểu hiện môi giới 
mại dâm và 47 gái bán dâm.  

 
Phần II 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ðỘNG PHÒNG,  
CHỐNG MẠI DÂM GIAI ðOẠN 2011-2015 

 

I. Quan ñiểm chỉ ñạo 

1. Lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm của Chương trình hành ñộng phòng, 
chống mại dâm giai ñoạn 2011-2015, tập trung giải quyết tệ nạn mại dâm tại những ñịa 
bàn trọng ñiểm có nhiều tệ nạn mại dâm. Tập trung vào biện pháp tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức, thay ñổi hành vi, lối sống cá nhân, gia ñình, cộng ñồng, tạo sự 
ñồng thuận của toàn xã hội, tăng cường lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội, 
trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ các yếu tố dễ bị lợi dụng ñể hoạt ñộng mại dâm 
trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan, gắn kết chặt chẽ với xây dựng môi 
trường xã hội lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, nhất là ở xã, phường, thị trấn. 

2. Xử lý nghiêm ñối với các hành vi, vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; 
tội phạm về mại dâm, ñặt công tác phòng, chống mại dâm trong mối quan hệ với phòng, 
chống tội phạm về buôn bán người và bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em. 

3. Chú trọng ñến các hoạt ñộng trợ giúp người bán dâm là phụ nữ, trẻ em trong 
tiếp cận với các dịch vụ xã hội (giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, thay ñổi công 
việc…) tăng cường các giải pháp hỗ trợ tạo cho họ cơ hội thay ñổi cuộc sống, hòa nhập 
với cộng ñồng xã hội. 

4. ðảm bảo và khuyến khích việc huy ñộng các nguồn lực ñầu tư cho công tác 
phòng, chống mại dâm phù hợp với khả năng và ñiều kiện phát triển kinh tế, xã hội của 
ñịa phương trong từng giai ñoạn. Tập trung nguồn lực và chỉ ñạo công tác phòng, chống 
tệ nạn mại dâm ở các ñịa bàn có nhiều tệ nạn mại dâm, ñịa bàn trọng ñiểm. 

5. Tăng cường phối hợp với các tỉnh lân cận về phòng, chống mại dâm với phòng 
chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục ñích bóc lột tình dục và phòng, chống lây nhiễm 
HIV. 
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6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện và 
tố giác tội phạm hoạt ñộng mại dâm dưới mọi hình thức; kịp thời khen thưởng những tập 
thể cá nhân có nhiều thành tích phòng, chống hoạt ñộng mại dâm.  

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung: Phòng ngừa, tiến tới ñẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình 
thức, phòng, chống mua bán người vì mục ñích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo 
vệ truyền thống văn hóa tốt ñẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh 
phúc gia ñình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, dự phòng lây 
nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua ñường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của tệ 
nạn mại dâm ñối với ñời sống xã hội. 

2. Một số chỉ tiêu cụ thể: 

- 100% xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về phòng, chống 
tệ nạn mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng 
ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua ñường tình dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo 
sự ñồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm. 

- ðấu tranh, triệt phá các ñường dây, ổ nhóm hoạt ñộng mại dâm và xử lý nghiêm 
minh các vụ việc, ñường dây hoạt ñộng mại dâm ñược phát hiện, giảm hoạt ñộng mại 
dâm trá hình dưới mọi hình thức trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà 
hàng, nhà nghỉ, cơ sở karaoke…). 

- Xây dựng các mô hình như: mô hình hỗ trợ, giảm tổn thương và phòng, chống 
lây nhiễm HIV, mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng cho người bán dâm. 

- Tổ chức chữa trị, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng cho 100% 
số người bán dâm có hồ sơ quản lý bằng các hình thức phù hợp tại Trung tâm Chữa bệnh 
- Giáo dục - Lao ñộng xã hội hoặc cộng ñồng.  

- Cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ñược tập huấn, nâng 
cao năng lực về tổ chức ñiều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, ñánh giá trong công 
tác phòng, chống mại dâm. 

- Phấn ñấu giảm không còn xã, phường, thị trấn trọng ñiểm về tệ nạn mại dâm, 
96% xã, phường, thị trấn ñạt tiêu chuẩn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, duy trì số 
xã, phường, thị trấn ñạt tiêu chuẩn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm giai ñoạn 2006-
2010 (106/112 xã ñạt 94,64%). 

III. Nội dung và giải pháp thực hiện 

1. ðẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức: 

- Nội dung:  

+ Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà 
nước về phòng, chống mại dâm trong toàn tỉnh. 
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+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông trên các phương 
tiện thông tin ñại chúng. 

+ Xây dựng mạng lưới tình nguyện viên truyền thông về phòng, chống mại dâm, 
thực hiện nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn. 

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc sử 
dụng các phương tiện thông tin trong hoạt ñộng tổ chức mại dâm. 

- Kinh phí thực hiện: 300 triệu ñồng (mỗi năm 60 triệu ñồng). 

- ðơn vị chủ trì: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội.  

- ðơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Phú Yên, ðài Phát 
thanh tỉnh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên và các tổ chức hội, ñoàn thể. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, triệt phá ổ nhóm hoạt ñộng mại dâm: 

- Nội dung:  

 + Tổ chức nắm tình hình, ñiều tra cơ bản về ñịa bàn, ñối tượng tổ chức hoạt ñộng 
mại dâm, tổ chức ñấu tranh triệt phá ổ nhóm các hoạt ñộng mại dâm ñặc biệt ñối với các 
vụ án liên quan ñến mại dâm trẻ em. ðồng thời tăng cường thực thi pháp luật trong 
phòng ngừa, ñấu tranh và ñiều tra, xét xử các vụ án liên quan ñến hoạt ñộng mại dâm. 

+ Tổ chức các hoạt ñộng tuần tra, truy quét ổ nhóm, các tụ ñiểm hoạt ñộng mại 
dâm vùng ven biển, làm trong sạch ñịa bàn.  

+ Thành lập và ñưa vào hoạt ñộng ðội phòng chống tệ nạn mại dâm theo Quyết 
ñịnh số 178/2008/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời tệ nạn mại dâm, nhất là các tụ ñiểm, 
chủ chứa. 

+ Phối hợp cùng ñội công tác liên ngành 814 thực hiện kiểm tra quản lý chặt chẽ 
ñối với các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch, ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu 
dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm ñộc hại, ñồi trụy, rà soát, ñề xuất, sửa ñổi, bổ 
sung các quy ñịnh về quản lý hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ, du lịch và xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực văn hóa - du lịch liên quan ñến phòng, chống mại dâm. 

- Kinh phí thực hiện: 750 triệu ñồng. 

- ðơn vị chủ trì: Công an tỉnh Phú Yên.  

- ðơn vị phối hợp: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ ñội biên 
phòng tỉnh, các thành viên Ban chỉ ñạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 
túy, mại dâm tỉnh. 

3. Nâng cao năng lực hoạt ñộng ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã:  

- Nội dung:  
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+ Kiện toàn, củng cố duy trì hoạt ñộng của 112 ðội hoạt ñộng xã hội tình nguyện 
cấp xã theo Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT/BLðTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN 
ngày 18 tháng 12 năm 2003 của liên Bộ: Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

+ Tổ chức tập huấn hướng dẫn chức năng nhiệm vụ hoạt ñộng của ðội cho các 
thành viên của ðội, từng bước nâng cao vai trò của ðội trong việc phòng chống tệ nạn 
xã hội tại cộng ñồng, ñồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường lành 
mạnh không có tệ nạn xã hội.  

+ Cơ cấu số lượng thành viên của ñội: Mỗi ñội có từ 4 - 5 thành viên. Trong ñó có 
01 ñội trưởng, 01 ñội phó và các thành viên.  

+ Mức phụ cấp của từng thành viên (theo Nghị quyết số 55/2005/NQ-HðND tỉnh 
ngày 21/12/2005 của HðND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5, khóa V):  

ðội trưởng: 100.000 ñồng/người/tháng; 

ðội phó: 70.000 ñồng/người/tháng; 

ðội viên: 50.000 ñồng/người/tháng. 

+ Kinh phí mua Bảo hiểm y tế: 430.000 ñồng/năm x 560 người x 5 năm = 1.204 
triệu ñồng. 

- Kinh phí thực hiện: 5.169 triệu ñồng.  

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, ñoàn thể.  

4. Xây dựng mô hình tại cộng ñồng nhằm hỗ trợ giúp ñỡ người bán dâm trong 
phòng, chống HIV/AIDS và tái hòa nhập cộng ñồng: 

- Nội dung:  

+ Khảo sát, xây dựng các mô hình về giảm tổn thương, hỗ trợ tái hòa nhập cộng 
ñồng, bảo vệ người chưa thành niên bị cưỡng bức bán dâm và bị bóc lột tình dục vì mục 
ñích thương mại. 

+ Tổ chức vận ñộng cho các tổ chức xã hội khác tham gia các hoạt ñộng phòng 
ngừa, giảm hại, giảm phân biệt ñối xử. Tạo ñiều kiện thuận lợi cho người bán dâm ñược 
dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và ñiều trị HIV/AIDS và các 
bệnh lây truyền qua ñường tình dục, chương trình ñiều trị Methadone cho người bán dâm 
có sử dụng ma túy, chương trình sử dụng bao cao su ñối với người bán dâm và người 
mua dâm, giúp ñỡ người bán dâm giảm các tổn thương do bị lừa gạt, bạo lực, bóc lột 
tình dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng cho người bán dâm. 

+ Xây dựng thí ñiểm mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng 
chống lây nhiễm HIV tại cộng ñồng. 
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+ Tổ chức tập huấn, hội thảo, trao ñổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và 
thực hiện các mô hình trên. 

- Kinh phí thực hiện: 315 triệu ñồng.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội.  

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hội ñoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành 
phố. 

5. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, phòng 
ngừa giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm ñối với ñời sống xã hội: 

- Nội dung:  

+ Tổ chức các hoạt ñộng thông tin giáo dục truyền thông về phòng ngừa, ngăn 
chặn và giảm thiểu tác hại liên quan ñến tệ nạn mại dâm như: Hội thảo, tọa ñàm, chia sẻ 
kinh nghiệm trong cộng ñồng, tổ chức các chiến dịch lồng ghép với các chương trình 
khác liên quan, nói chuyện chuyên ñề, xây dựng câu lạc bộ truyền thông, chú trọng phát 
triển hệ thống mạng lưới cung cấp các dịch vụ tư vấn, trợ giúp xã hội rộng khắp, nhất là 
ở cấp xã, phường nhằm huy ñộng sự tham gia của các tổ chức, cộng ñồng và các cá nhân 
trong công tác này. 

+ Kiện toàn Ban chỉ ñạo cấp xã, phường, xây dựng và hoàn thiện quy chế phối 
hợp trong Ban chỉ ñạo và các cơ sở sản xuất, dịch vụ, cơ sở trường học trên ñịa bàn, xây 
dựng các thiết chế cộng ñồng liên quan ñến phòng ngừa, giảm tác hại bởi tệ nạn mại 
dâm, giám sát, ñánh giá ñịnh kỳ kế hoạch phòng, chống mại dâm. 

+ Tổ chức các hoạt ñộng kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về tệ nạn 
mại dâm, thực hiện công tác thu thập thông tin và báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về ñối 
tượng, kết quả hoạt ñộng, hoạt ñộng xã hội tình nguyện cấp xã về phòng chống tệ nạn xã 
hội của ñịa bàn. 

+ Xây dựng lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội có liên quan với công tác 
phòng, chống tệ nạn mại dâm, xây dựng quỹ hỗ trợ xã hội, hỗ trợ vốn, học nghề, tìm 
kiếm việc làm cho người mại dâm. 

- Kinh phí thực hiện: 1.000 triệu ñồng.  

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

6. Tiếp nhận quản lý giáo dục ñối tượng mại dâm:  

- Nội dung: Tiếp nhận, giáo dục, chữa bệnh ñối với số ñối tượng hành nghề mại 
dâm ñược các ngành chức năng và các ñịa phương quyết ñịnh giáo dục tập trung tại 
Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao ñộng xã hội.  
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+ Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề và tổ chức lao ñộng sản xuất cho số ñối tượng 
ñang bắt buộc giáo dục tập trung. Qua ñó giáo dục cảm hóa ñối tượng sớm trở về hoàn 
lương.  

+ Thực hiện các biện pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, từng bước 
cảm hóa, giúp các ñối tuợng ổn ñịnh tư tưởng, hướng thiện và hoàn lương.  

- Kinh phí thực hiện: 300 triệu ñồng.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội (Trung tâm Chữa bệnh - 
Giáo dục - Lao ñộng xã hội).  

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

7. Nâng cao năng lực và ñánh giá, giám sát: 

- Nội dung:  

+ ðào tạo nâng cao năng lực cho cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã 
hội các cấp trong việc tham mưu, ñiều phối các hoạt ñộng về phòng, chống mại dâm và 
giám sát, ñánh giá kết quả thực hiện Chương trình. 

+ ðào tạo kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận ñộng, tư vấn về phòng, chống 
mại dâm, nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, kiến thức về phòng 
ngừa HIV/AIDS và các bệnh lây qua ñường tình dục cho ñội ngũ tuyên truyền viên cấp 
xã, phường. 

+ Kiện toàn về tổ chức của bộ máy các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tệ 
nạn xã hội, củng cố ñội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các 
huyện, thị xã, thành phố. 

+ Xây dựng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ về công 
tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, tổ chức các cuộc ñiều tra, khảo sát về tệ nạn mại dâm. 

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, sơ kết, tổng kết ñể nâng cao hiệu quả thực hiện 
Chương trình và học tập, áp dụng các mô hình hiệu quả trong phòng ngừa, chống mại 
dâm, ñặc biệt là mại dâm trẻ em và vị thành niên. 

+ Các hoạt ñộng kiểm tra, giám sát ñánh giá thực hiện Chương trình. 

- Kinh phí thực hiện: 150 triệu ñồng.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội.  

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Ban chỉ ñạo phòng, chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm.  

IV. Kinh phí thực hiện 

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng số kinh phí 8.184 triệu ñồng. Trong ñó:  

- Ngân sách tỉnh: 7.619 triệu ñồng.  

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 415 triệu ñồng.  
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- Vốn lồng ghép: 150 triệu ñồng.  

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ñược bố trí trong dự toán 
chi thường xuyên hàng năm của tỉnh và các ñịa phương theo phân cấp ngân sách nhà 
nước hiện hành và huy ñộng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

3. Các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch, chủ ñộng xây dựng dự 
toán ngân sách, bố trí ngân sách ñịa phương và các nguồn tài chính hợp pháp ñể ñảm bảo 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng, chống mại dâm trên ñịa bàn, trong ñó ưu tiên 
kinh phí thực hiện chế ñộ chính sách cho ñội ngũ cán bộ tại xã, phường, thị trấn và các 
hoạt ñộng phòng, chống mại dâm trên ñịa bàn. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Tổ chức ñiều hành chương trình: Chương trình ñược triển khai trên phạm vi 
toàn tỉnh. 

- Ban chỉ ñạo (BCð) phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại 
dâm chỉ ñạo và tổ chức việc kiểm tra, ñôn ñốc thực hiện Chương trình, chỉ ñạo việc phối 
hợp thực hiện các Chương trình hành ñộng phòng, chống mại dâm, phòng, chống tệ nạn 
ma túy, phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt ñộng phòng, chống mua bán người vì mục 
ñích mại dâm. 

2. Phân công trách nhiệm: 

2.1. Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực giúp UBND 
tỉnh, BCð phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm triển khai thực 
hiện Chương trình. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình, chỉ ñạo, theo dõi và 
giám sát việc triển khai Chương trình. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo cho 
BCð phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về tình hình triển 
khai và kết quả thực hiện Chương trình. 

- Tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ ñạo về phòng, chống mại dâm, hướng 
dẫn và phối hợp triển khai kế hoạch lồng ghép các chương trình xóa ñói, giảm nghèo, 
dạy nghề, tạo việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ 
em; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với Chương trình phòng, chống mại dâm. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các ñịa phương tổ chức và 
hướng dẫn thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng ñồng cho người bán dâm. 

2.2. Công an tỉnh: Chỉ ñạo lực lượng công an các cấp, phối hợp các hoạt ñộng 
phòng, chống mại dâm với phòng, chống tội phạm ma túy và buôn bán phụ nữ, trẻ em, 
tăng cường quản lý an ninh trật tự ñối với các cơ sở kinh doanh có ñiều kiện về an ninh 
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trật tự, quản lý ñịa bàn và xử lý vi phạm liên quan ñến phòng, chống mại dâm. Tổ chức 
công tác ñấu tranh triệt xóa các ổ nhóm, các tụ ñiểm phức tạp về tệ nạn mại dâm. 

2.3. Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
năng phối hợp hoạt ñộng phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và buôn bán 
người ở khu vực bờ biển. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý vùng biển, kịp thời 
phát hiện hoạt ñộng mại dâm, tội phạm buôn bán người nhằm mục ñích mại dâm ñể ñiều 
tra, xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên 
quan quản lý chặt chẽ ñối với các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch, ngăn chặn và xử lý 
các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm ñộc hại, ñồi trụy, rà soát, tăng 
cường quản lý hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ, du lịch và xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực văn hóa - du lịch liên quan ñến phòng, chống mại dâm. 

2.5. Sở Y tế: Chỉ ñạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra ñiều kiện về y tế của các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng ñể hoạt ñộng mại dâm và Trung tâm Chữa bệnh - 
Giáo dục - Lao ñộng xã hội chữa bệnh cho ñối tượng mại dâm. 

2.6. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên 
truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm. 

2.7. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc quản 
lý cấp, thu hồi giấy phép theo quy ñịnh ñối với các ngành nghề kinh doanh có ñiều kiện 
về an ninh trật tự. 

2.8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn về nội dung chi, mức chi cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, chế ñộ 
ñóng góp, trợ cấp ñối với ñối tượng ñưa vào chữa trị, giáo dục tại Trung tâm Chữa bệnh 
- Giáo dục - Lao ñộng xã hội, ñối tượng tái hòa nhập cộng ñồng. 

2.9. Sở Giáo dục và ðào tạo: Chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc tổ chức lồng ghép 
trong các hoạt ñộng chỉ ñạo, quản lý phòng, chống mại dâm vào các hoạt ñộng chuyên 
môn thường xuyên của ñơn vị. 

2.10. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm về phòng, 
chống mại dâm trên cơ sở Chương trình này và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 
ñoạn 2011 - 2015 của ñịa phương. 

- Bố trí ngân sách và huy ñộng các nguồn ñóng góp hợp pháp khác ñể ñảm bảo 
kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, tăng cường nâng cao năng lực ñội 
ngũ cán bộ cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. 
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- Lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội 
của ñịa phương như: Xóa ñói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, 
HIV/AIDS và phòng, chống buôn bán người. 

2.11. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 
Tỉnh ñoàn thành niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức hội, 
ñoàn thể, căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp cùng với các sở, ngành liên quan trong 
việc thực hiện Chương trình hành ñộng phòng, chống mại dâm giai ñoạn 2011-2015 trên 
ñịa bàn tỉnh. 

* Kết luận: Chương trình phòng, chống mại dâm giai ñoạn 2011-2015 là một 
trong những giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là vấn ñề mang tính xã hội 
cao, phải ñặt trong mối quan hệ giữa phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vấn ñề 
kinh tế - xã hội dưới sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền và huy ñộng 
sự tham gia của các ngành, ñoàn thể và toàn cộng ñồng xã hội. Do vậy, Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 
tổ chức hội, ñoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ ñược phân công, xây dựng chương 
trình, nội dung cụ thể, phối kết hợp chặt chẽ trong tổ chức chỉ ñạo và triển khai ñồng bộ 
các giải pháp nêu trên, tạo nên một phong trào sâu rộng trong việc thực hiện Chương 
trình hành ñộng phòng, chống mại dâm giai ñoạn 2011-2015, phấn ñấu làm giảm cơ bản 
tội phạm, tệ nạn xã hội, ñặc biệt là tệ nạn mại dâm, góp phần bảo ñảm trật tự, an toàn xã 
hội trên ñịa bàn tỉnh./. 
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